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TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2024 

       Số: 12/QĐ-LĐKA            

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phong đẳng đai đen cho hội viên năm 2024 

 

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN KARATEDO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Liên đoàn Karatedo thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Karatedo 

thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-LĐKA ngày 28 tháng 02 năm 2022 Chủ tịch Liên 

đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chấp hành Liên đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-LĐKA ngày 31 tháng 10 năm 2015 Chủ tịch Liên 

đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế xét phong đẳng của 

Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-LĐKA ngày 22/01/2024 của Liên đoàn Karatedo 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức xét phong và thi đẳng cấp cao năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-LĐKA ngày 20 tháng 02 năm 2024 Chủ tịch Liên 

đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh về việc Thành lập Hội đồng xét phong đẳng 

đai đen cấp cao cho hội viên năm 2024 và Biên bản họp xét của Hội đồng; 

Theo đề nghị của Tổng thư ký Liên đoàn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phong đẳng đai đen cho các hội viên có tên sau đây vì đã có nhiều cống 

hiến, phát triển phong trào Karatedo và Liên đoàn: 04 hội viên phong đẳng danh dự và 

23 hội viên phong đẳng chuyên môn: 

 (Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thành viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn, các tổ chức trực 

thuộc, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VP. 
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DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐƯỢC PHONG ĐẲNG ĐAI ĐEN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-LĐKA ngày 24 tháng 02 năm 2024 của  

Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

I. PHONG ĐẲNG DANH DỰ 

 

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Chức danh Đẳng/Dan 

1 Lê Văn Bé Hai 1959 Bến Tre Phó chủ tịch liên đoàn Lục đẳng  Rokudan 

2 Nguyễn Ngọc Vũ 1981 Nam Định Phó chủ tịch liên đoàn Lục đẳng  Rokudan 

3 Đỗ Hữu Lương 1973 Hà Nội Phó chủ tịch liên đoàn Ngũ đẳng  Godan 

4 Phan Long Thiệt 1949 TPHCM HLV trưởng NTN Quận 5 Ngũ đẳng  Godan 

 

  Tổng cộng: 04 hội viên 

- 02 hội viên được phong Lục đẳng/Rokudan 

- 02 hội viên được phong Ngũ đẳng/Godan 

 

 

 

 

 



II. PHONG ĐẲNG CHUYÊN MÔN 

 

TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Đơn vị Đẳng/Dan 

1 Phùng Thị Lệ Thủy 1964 TPHCM Liên đoàn Bát đẳng Hachidan 

2 Đoàn Công Tiến 1970 Gia Lai Liên đoàn Bát đẳng Hachidan 

3 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 1971 TPHCM Liên đoàn Bát đẳng Hachidan 

4 Vũ Việt Bảo 1976 Hà Nội Liên đoàn Thất đẳng Shichidan 

5 Vũ Văn Huế 1976 Vĩnh Phúc Liên đoàn Thất đẳng Shichidan 

6 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 1976 TPHCM Liên đoàn Thất đẳng Shichidan 

7 Vũ Hữu Dũng 1973 TPHCM Liên đoàn Thất đẳng Shichidan 

8 Nguyễn Thị Mộng Tâm 1977 TPHCM Tân Bình Thất đẳng  Shichidan 

9 Phạm Ngọc Hùng 1974 Phú Yên Phú Yên Lục đẳng Rokudan 

10 Đỗ Thùy Giang Phượng 1981 TPHCM NTN Tân Bình Lục đẳng Rokudan 

11 Võ Duy Khanh 1984 Long An Liên đoàn Lục đẳng Rokudan 

12 Nguyễn Phạm Mỹ Linh 1965 TPHCM Quận 10 Ngũ đẳng Godan 

13 Nguyễn Giang Nam 1975 Hòa Bình Quận 7 Ngũ đẳng Godan 



14 Nguyễn Tấn Cương 1977 TPHCM Thủ Đức Ngũ đẳng Godan 

15 Nguyễn Khánh Duy 1987 Nghệ An Liên đoàn Ngũ đẳng Godan 

16 Trình Dương Khánh Thành 1986 TPHCM Quận 5 Ngũ đẳng Godan 

17 Đinh Vạn Năng 1988 TPHCM Liên đoàn Ngũ đẳng Godan 

18 Lê Dương Tuyết Vân 1988 TPHCM Liên đoàn Ngũ đẳng Godan 

19 Võ Hào Trình 1989 Long An Liên đoàn Ngũ đẳng Godan 

20 Đinh Văn Quý 1990 Ninh Bình Liên đoàn Ngũ dẳng Godan 

21 Nguyễn Hoàng Anh Phong 1991 Đăklăk Liên đoàn Ngũ đẳng Godan 

22 Lê Dương Lan Phương 1985 TPHCM Phú Nhuận Tứ đẳng Yondan 

23 Nguyễn Hoàng Anh 1988 Tây Ninh Liên đoàn Tứ đẳng Yondan 

 

  Tổng cộng: 23 hội viên 

- 03 hội viên được phong Bát đẳng/Hachidan 

- 05 hội viên được phong Thất đẳng/Shichidan 

- 03 hội viên được phong Lục đẳng/Rokudan 

- 10 hội viên được phong Ngũ đẳng/Godan 

- 02 hội viên được phong Tứ đẳng/Yondan 

 


